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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/ 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in, Thông tư số 05/2016/TT-BTTTT ngày 01/3/2016 của         Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng mã số sách tiêu chuẩn quốc tế và Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành              Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm

Căn cứ Chương trình xây dựng văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng tại Quyết định số 2576/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2023, Cục Xuất bản, In và Phát hành báo cáo Bộ trưởng về quá trình soạn thảo “Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in, Thông tư số 05/2016/TT-BTTTT ngày 01/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng mã số sách tiêu chuẩn quốc tế và Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm”.
I. CĂN CỨ, SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ ĐỂ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 03 THÔNG TƯ

1. Về sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in (sau đây viết tắt là Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT)
Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT được ban hành để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in. Đến nay, nhiều điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung hai lần, lần thứ nhất vào năm 2018 (bởi Nghị định số 25/2018/NĐ-CP) và lần thứ hai vào năm 2022 (bởi Nghị định số 72/2022/NĐ-CP). 

Theo đó, với nhiều điều, khoản trong Nghị định số 60/2014/NĐ-CP có sự thay đổi về nội dung, dẫn đến các điều khoản quy định chi tiết các nội dung đó tại Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT không còn phù hợp, trong đó có 06/12 điều (gồm: Điều 4, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11) đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2023/TT-BTTTT ngày 30/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hoặc liên tịch ban hành. 

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT chỉ còn lại 06/12 điều (gồm: Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 5, Điều 6, Điều 12 và kèm theo 01 phụ lục) đang có hiệu lực thi hành. Trong số 06 điều này, có Điều 2 và Phụ lục gồm 24 mẫu, biểu mẫu để thực hiện các thủ tục hành chính, chế độ báo cáo cần được tiếp tục sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp, cụ thể là:
1.1. Về “Điều 2. tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính trong hoạt động in”
Do Nghị định số 60/2014/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung hai lần (như đã nêu trên) chủ yếu liên quan đến các thủ tục hành chính, vì vậy cần sửa đổi, bổ sung để cập nhật nhằm thể hiện rõ việc Nghị định số 60/2014/NĐ-CP đã được sửa đổi bằng Nghị định số 25/2018/NĐ-CP và Nghị định số 72/2022/NĐ-CP.

1.2. Về bãi bỏ 24 mẫu, biểu mẫu tại Phụ lục ban hành kèm Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT
Do Nghị định số 72/2022/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP) đã quy định các mẫu, biểu mẫu để thực hiện các thủ tục hành chính và chế độ báo cáo trong hoạt động in, nên 24 mẫu, biểu mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT không còn được áp dụng. Vì vậy, cần quy định việc bãi bỏ bằng Thông tư theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
2. Về sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 05/2016/TT-BTTTT ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (sau đây viết tắt là Thông tư số 05/2016/TT-BTTTT)
Căn cứ Luật Xuất bản và Thông tư số 05/2016/TT-BTTTT, việc triển khai quản lý và sử dụng mã số sách tiêu chuẩn quốc tế từ năm 2016 đến nay khá thuận lợi với mã số 13 chữ số. Với tư cách là thành viên của Tổ chức ISBN quốc tế, Việt Nam được phân bổ đầu mã số là 978-604 trong tổ hợp 13 chữ số ISBN. Mỗi tên sách được cấp một mã số ISBN. Mỗi mã số được tích với mã vạch (barcode) và chứa tối thiếu 13 thông tin dữ liệu của mỗi cuốn sách (tên sách, tác giả, số trang, tóm tắt nội dung, số lượng in, số xác nhận đăng ký xuất bản, số quyết định xuất bản, thông tin về đối tác liên kết,v.v...). Đầu năm 2024 vừa qua, Việt Nam vừa được Tổ chức ISBN quốc tế cấp bổ sung đầu mã số 978-632.
Theo quy định của Điều 3 và Điều 11 của Thông tư số 05/2016/TT-BTTTT, hằng năm, sau khi được cấp mã số ISBN, nhà xuất bản phải thực hiện  báo cáo định kỳ (chậm nhất vào 31 tháng 3 năm liền sau của năm được cấp mã số ISBN) về tình hình sử dụng mã số và hoàn trả mã số nếu không sử dụng để Cục Xuất bản, In và Phát hành thu hồi và tiếp tục đưa vào khai thác, tránh lãng phí tài nguyên kho số.
Tuy nhiên, qua hơn 7 năm thực hiện có một số quy định tại Thông tư số 05/2016/TT-BTTTT bộc lộ sự bất cập, cụ thể:

- Điều 3 Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT quy định về chế độ báo cáo, trong đó có việc báo cáo về mã số ISBN chưa sử dụng để nhằm bảo đảm cho việc thu hồi, tái sử dụng mã số ISBN. Cách thức thu hồi mã số ISBN được quy định tại Khoản 2 Điều 11, tuy nhiên nội dung quy định lại dẫn chiếu đến Điều 3 về chế độ báo cáo, gây rườm rà, không thuận tiện trong quá trình thực thi, áp dụng. Vì vậy, với mục tiêu quản lý, thu hồi để tái sử dụng kho mã số ISBN hữu hạn, nhưng vẫn đơn giản thủ tục, bảo đảm tính hợp lý và lo-gic, nên cần thiết bãi bỏ Điều 3 và sửa đổi, bổ sung Điều 11 theo hướng chuyển và gộp nội dung của Điều 3 vào Điều 11 cho phù hợp.

- Việc chứa 13 loại dữ liệu thông tin trong từng mã số ISBN tích hợp mã vạch (barcode) được quy định tại Điều 6. Trong 13 loại thông tin này có một số loại không thực sự gắn kết chặt chẽ với thông tin của sách theo thông lệ quốc tế (ví dụ: số xác nhận đăng ký xuất bản, số quyết định xuất bản, thông tin về đối tác liên kết tại các điểm h, i, m Khoản 1); không tạo điều kiện để khai thác kho số tái bản, gây lãng phí kho số trong điều kiện kho số cho tổ chức ISBN cấp. Vì vậy, cần phải sửa đổi theo hướng bãi bỏ các loại thông tin này cho phù hợp với thông lệ quốc tế, cũng như sửa đổi thông tin được tích hợp dữ liệu về “năm xuất bản” tại điểm c Khoản 1 Điều 6 thành “năm xuất bản lần đầu” để tiết kiệm kho số ISBN trong trường hợp sách được xuất bản và tái bản nhiều lần thì mỗi lần tái bản không cần phải cấp thêm một mã số ISBN mới.
3. Về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm (sau đây viết tắt là Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT)
3.1. Tại Điều 5, Điều 27 và Điều 28 của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về chủng loại và thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in. Tuy nhiên, do có sự sửa đổi, bổ sung các điều này tại Nghị định số 72/2022/NĐ-CP (chuyển hình thức quản lý từ cấp Giấy phép nhập khẩu thành cấp Giấy xác nhận đăng ký nhập khẩu), nên tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 18/2023/TT-BTTTT ngày 30/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hoặc liên tịch ban hành, đã quy định: “Bãi bỏ khoản 1 Điều 1 và Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm.” 
Mặt khác, Nghị định số 72/2022/NĐ-CP quy định bổ sung 02 chủng loại thiết bị của công đoạn trước in, công đoạn sau in, cũng như bổ sung quy định về tuổi thiết bị ngành in theo mã số HS 4 số vào diện hàng hóa do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý bằng hình thức cấp giấy xác nhận khai báo nhập khẩu. Cùng với đó, Thông tư số 65/2017/TT-BTC  của Bộ trưởng Bộ Tài chínhquy định về mã số HS  trước đây cũng có sự thay đổi (được thay thế bằng Thông tư số 31/2022/TT-BTC).
Vì vậy, căn cứ Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương thì “... các bộ, cơ quan ngang bộ công bố chi tiết hàng hóa kèm theo mã HS trên cơ sở trao đổi, thống nhất với Bộ Công Thương về Danh mục hàng hóa và thống nhất với Bộ Tài chính về mã HS.”
, để thống nhất với mã HS 8 số theo quy định của Thông tư 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thì cần thiết phải quy định bổ sung trở lại Danh mục hàng hóa theo mã số HS đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in (gồm cụ thể hóa mã số HS 8 số và điều kiện về tuổi thiết bị ngành in) để thay thế cho quy định tại Khoản 1 Điều 1 và Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT (đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2023/TT-BTTTT). 

3.2. Do Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT đã được thay thế bởi Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT  (Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT này mới được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT), cũng như Thông tư số 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về mã số HS hàng hóa được thay thế bằng Thông tư số 31/2022/TT-BTC nên tại Phụ lục 02 về Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm cũng cần phải được sửa đổi, bổ sung theo hướng cập nhật tên các thông tư (mới ban hành) đang có  hiệu lực.
4. Về bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT

Để bảo đảm tính thống nhất trong các quy định pháp luật quy định về thiết bị ngành in tại Nghị định số 72/2022/NĐ-CP, tránh gây hiểu nhầm thiết bị ngành in là hàng hóa công nghệ thông tin, trong phần hiệu lực thi hành của Thông tư cần thiết quy định bãi bỏ một số nội dung có liên quan về máy in, máy photocopy và các loại máy khác tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và  phần cứng, điện tử.
II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG THÔNG TƯ

- Bảo đảm tính thống nhất và tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật.

- Tháo gỡ các vướng mắc, bất cập của các quy định hiện hành.

III. NỘI DUNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Về tên gọi và nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư 

- Để bảo đảm phù hợp và bao quát các nội dung được quy định, dự kiến dự kiến tên Thông tư sẽ là “Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in, Thông tư số 05/2016/TT-BTTTT ngày 01/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng mã số sách tiêu chuẩn quốc tế và Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm.
2. Về bố cục và nội dung của dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư được thiết kế gồm 4 điều, cụ thể như sau: 
2.1. Điều 1 quy định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT, gồm có 02 khoản:
- Khoản 1 quy định sửa đổi, bổ sung Điều 2 theo hướng: Bổ sung cụm từ “(được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 25/2018/NĐ-CP và Nghị định số 72/2022/NĐ-CP của Chính phủ)” vào sau cụm từ “Nghị định số 60/2014/NĐ-CP” của Khoản 1 và Khoản 2.

- Khoản 2 quy định bãi bỏ Phụ lục gồm 24 mẫu, biễu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT.


2.2. Điều 2 quy định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 05/2016/TT-BTTTT, gồm có 03 khoản:

- Khoản 1 quy định bãi bỏ: Điều 3; các điểm h, i và m Khoản 1 Điều 6; điểm c Khoản 1 Điều 7. 
- Khoản 2 sửa đổi, bổ sung: Điểm c Khoản 1 Điều 7.
- Khoản 3 quy định sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 11 về cách thức thu hồi mã số ISBN theo hướng: Chậm nhất trước ngày 31 tháng 3 hằng năm, trường hợp không thực hiện việc xuất bản, các nhà xuất bản phải có văn bản nộp lại cho Cục Xuất bản, In và Phát hành các mã số ISBN đã được cấp trong năm liền trước, với các thông tin cụ thể gắn với mã số ISBN (tên xuất bản phẩm, số xác nhận đăng ký xuất bản, tên tác giả hoặc người biên soạn).
 2.3. Điều 3 quy định sửa đổi, bổ sung Điều 1 và Phụ lục số 02 của Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT, gồm có 04 khoản:

- Khoản 1 quy định sửa đổi, bổ sung đoạn đầu của Điều 1 như sau: “Thông tư này quy định Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm nhằm hình thành hệ thống sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành in và phát hành xuất bản phẩm phục vụ cho việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu; hoạt động đầu tư; áp dụng chính sách thuế; chính sách ưu đãi và các hoạt động khác liên quan tới sản phẩm, hàng hóa, bao gồm:”

- Khoản 2 quy định bổ sung Khoản 1a vào sau Khoản 1 của Điều 1 để quy định Danh mục hàng hóa theo mã số HS và hình thức quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in.
- Khoản 3 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 của Điều 1.

- Khoản 4 sửa đổi, bổ sung một số cụm từ tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT.

2.4. Điều 4 quy định về hiệu lực thi hành của Thông tư, gồm có 02 khoản:
- Khoản 1 quy định: Thông tư dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2024;

- Khoản 2 quy định: Bãi bỏ một số quy định có liên quan về máy in, máy photocopy và các loại máy khác tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT.
3. Về đánh giá tác động của TTHC trong dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư không phát sinh thủ tục hành chính nên không phải thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính. 
III. Tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư

Qua đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ TTTT (60 ngày) để xin ý kiến nhân dân, cũng như gửi văn bản lấy ý kiến của các Bộ, ngành, hiệp hội và các doanh nghiệp, đơn vị trong ngành xuất bản, in, phát hành, đến nay dự thảo Thông tư đã nhận được ………… ý kiến góp ý. Theo đó, dự thảo Thông tư đã được tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện và giải trình đầy đủ các ý kiến góp ý.
IV. Về thẩm định của Vụ Pháp chế và tiếp thu, giải trình của cơ quan chủ trì soạn thảo
Ngày …/…/2024, Vụ Pháp chế đã có công văn số …/PC về thẩm định dự thảo Thông tư… 

V. Nội dung đề xuất/xin ý kiến chỉ đạo
Cục Xuất bản, In và Phát hành kính trình Lãnh đạo Bộ xem xét ký ban hành Thông tư./.
	Nơi nhận:
- Bộ trưởng;

- Thứ trưởng;
- Lưu: VT.
	CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nguyên


	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:        /2024/TT-BTTTT
	Hà Nội, ngày    tháng    năm 2024



THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày             06 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông                   quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in, Thông tư số 05/2016/TT-BTTTT ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và          sử dụng mã số sách tiêu chuẩn quốc tế và Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in,  phát hành xuất bản phẩm

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018);

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến          điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và             truyền thông);

Căn cứ Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in);

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của          Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành,
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in, Thông tư số 05/2016/TT-BTTTT ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng mã số sách tiêu chuẩn quốc tế và Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in


1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:

“Điều 2. Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính trong hoạt động in
1. Đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tại Nghị định số 60/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 25/2018/NĐ-CP và Nghị định số 72/2022/NĐ-CP của Chính phủ), Cục Xuất bản, In và Phát hành có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại Nghị định số 60/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 25/2018/NĐ-CP và Nghị định số 72/2022/NĐ-CP của Chính phủ), Sở Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động in có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.”

2. Bãi bỏ Phụ lục gồm 24 mẫu, biểu mẫu ban hanh kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 05/2016/TT-BTTTT ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng mã số sách tiêu chuẩn quốc tế

1. Bãi bỏ một số quy định sau đây:

a) Điều 3;

b) Các điểm h, i và m Khoản 1 Điều 6;

c) Điểm c Khoản 1 Điều 7. 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 1 Điều 6 như sau:

“c) Năm xuất bản lần đầu;”

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 11 như sau:

“2. Cách thức thu hồi mã số ISBN: Chậm nhất trước ngày 31 tháng 3 hằng năm, trường hợp không thực hiện xuất bản từng tên sách có mã số ISBN được cấp kèm theo tại giấy xác nhận đăng ký xuất bản của năm liền trước, nhà xuất bản phải có văn bản nộp lại các mã số ISBN đó cho Cục Xuất bản, In và Phát hành với các thông tin như sau:

	TT
	Tên sách
	Tên tác giả hoặc người biên soạn
	Mã số ISBN
	Số xác nhận đăng ký xuất bản

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 và Phụ lục số 02 của Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm

1. Sửa đổi, bổ sung lời dẫn của Điều 1 như sau:

“Thông tư này quy định Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm nhằm hình thành hệ thống sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành in và phát hành xuất bản phẩm phục vụ cho việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu; hoạt động đầu tư; áp dụng chính sách thuế; chính sách ưu đãi và các hoạt động khác liên quan tới sản phẩm, hàng hóa, bao gồm:”

2. Bổ sung Khoản 1a vào sau Khoản 1 của Điều 1 như sau:

“1a. Danh mục hàng hóa theo mã số HS và hình thức quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in như sau:

a) Hàng hóa gồm thiết bị hoặc dây chuyền hoàn chỉnh trong Danh mục dưới đây (không bao gồm linh kiện, phụ kiện) khi nhập khẩu phải có giấy xác nhận khai báo nhập khẩu do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp (chỉ áp dụng đối với hàng hóa có mã số HS 08 số) và khi xuất khẩu không cần phải có ý kiến bằng văn bản hoặc giấy phép, giấy xác nhận hoặc hình thức khác của Bộ Thông tin và Truyền thông.

	Mã số HS
	Mô tả hàng hóa

	
	Theo mã số HS trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam quy định tại Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
	Theo chuyên ngành trong lĩnh vực in
	Tuổi         thiết bị



	84.40
	Máy đóng sách, kể cả máy khâu sách
	
	

	8440.10
	- Máy:
	
	

	8440.10.10
	- - Hoạt động bằng điện
	Máy máy đóngthép, máy khâu chỉ, máy vào bìa keo nhiệt; máy vào bìa các loại; máy gấp sách (gấp giấy); máy kỵ mã liên hợp; dây chuyền liên hợp hoàn thiện sản phẩm in; trừ loại khác
	Không vượt quá

20 năm


	84.41
	Các máy khác dùng để sản xuất bột giấy, giấy hoặc bìa, kể cả máy cắt xén các loại
	
	

	8441.10
	- Máy cắt xén các loại:
	
	

	8441.10.10
	- - Hoạt động bằng điện
	Máy dao cắt (xén) giấy: máy dao 1 mặt, máy dao 3 mặt, máy cắt chia cuộn giấy, máy cắt bế định hình (chỉ mô tả chức năng chính, không mô tả đối với chức năng phụ đính kèm); trừ máy cắt plotters, máy cắt khác.


	Không vượt quá

20 năm

	8441.20.00
	- Máy làm túi, bao hoặc phong bì
	Máy làm túi, bao hoặc phong bì; trừ loại khác
	

	8441.30.00
	- Máy làm thùng bìa, hộp, hòm, thùng hình ống, hình trống hoặc đồ chứa tương tự, trừ loại máy sử dụng phương pháp đúc khuôn
	Máy làm thùng bìa, hộp, hòm, thùng hình ống, hình trống hoặc đồ chứa; trừ loại khác
	

	84.42
	Máy, thiết bị và dụng cụ (trừ loại máy thuộc các nhóm từ 84.56 đến 84.65) dùng để đúc chữ hoặc chế bản, làm khuôn in (bát chữ), ống in và các bộ phận in ấn khác; khuôn in (bát chữ), ống in và các bộ phận in khác; khuôn in, ống in và đá in ly tô, được chuẩn bị cho các mục đích in (ví dụ, đã được làm phẳng, nổi vân hạt hoặc đánh bóng)
	
	

	8442.50.00
	- Khuôn in (bát chữ), ống in và các bộ phận in khác, khuôn in, ống in và đá in ly tô, được chuẩn bị cho các mục đích in (ví dụ, đã được làm phẳng, nổi vân hạt hoặc đánh bóng)
	Máy chế bản, làm khuôn in: máy ghi phim; máy ghi bản; máy tạo khuôn in bao gồm: máy khắc trục ống đồng, máy phơi bản, máy sấy bản, máy hiện (rửa/tráng) bản, máy gôm bản, máy tráng keo dùng trong công nghệ in offset, in flexo, in ống đồng, in lưới (lụa); trừ máy khác
	Không vượt quá

10 năm

	84.43
	Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), ống in và các bộ phận in khác của nhóm 84.42; máy in khác, máy copy (copying machines) và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau; bộ phận và các phụ kiện của chúng
	
	

	
	- Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in khác thuộc nhóm 84.42:
	
	

	8443.11.00
	- - Máy in offset, in cuộn
	Máy in offset, in cuộn
	Không vượt quá

20 năm

	8443.12.00
	- - Máy in offset, in theo tờ, loại sử dụng trong văn phòng (sử dụng giấy với kích thước giấy ở dạng không gấp một chiều không quá 22 cm và chiều kia không quá 36 cm)
	Máy in offset, in tờ rời
	

	8443.13.00
	- - Máy in offset khác
	Máy in offset khác
	

	8443.14.00
	- - Máy in letterpress, in cuộn, trừ loại máy in flexo
	Máy in letterpress, in cuộn
	

	8443.15.00
	- - Máy in letterpress, trừ loạiin cuộn, trừ loại máy in flexo
	Máy in letterpress, in tờ rời
	

	8443.16.00
	- - Máy in flexo
	Máy in flexo
	

	8443.17.00
	- - Máy in ống đồng
	Máy in ống đồng
	

	8443.19.00
	- - Loại khác
	Máy in lưới (lụa), máy in hybrid; máy in kết hợp dây chuyền hoàn thiện sản phẩm in; trừ máy vẽ plotters, máy in barcode, máy in pad, máy in chuyển nhiệt, máy in 3D, máy in bản mạch.
	

	
	- Máy in khác, máy copy và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau:
	
	

	8443.31
	- - Máy kết hợp hai hoặc nhiều chức năng in, copy hoặc fax, có khả năng kết nối với máy xử lý dữ liệu tự động hoặc kết nối mạng:
	
	

	
	- - - Máy in-copy, in bằng công nghệ in phun
	
	

	 8443.31.11
	- - - - Loại màu
	Máy in có chức năng photocopy màu đơn chức năng hoặc đa chức năng (loại đa màu)
	Không vượt quá

03 năm

Không vượt quá

03 năm

	
	- - - Máy in-copy, in bằng công nghệ laser
	
	

	8443.31.21 
	- - - - Loại màu
	
	

	
	- - - Máy in-copy-fax kết hợp
	
	

	8443.31.31
	- - - - Loại màu
	
	

	8443.31.91
	- - - - Máy in-copy-scan-fax kết hợp
	Máy in-copy-scan-fax kết hợp: Máy đa màu (trừ loại đơn màu)
	

	8443.32
	- - Loại khác, có khả năng kết nối với máy xử lý dữ liệu tự động hoặc kết nối mạng: 
	
	

	
	- - - Máy in phun
	
	

	8443.32.21
	- - - - Loại màu
	Máy in phun màu: máy có tốc độ in trên 60 tờ/phút (khổ A4) hoặc có khổ in trên A3
	Không vượt quá

20 năm

	
	- - - Máy in laser
	
	

	8443.32.31
	- - - - Loại màu
	Máy in laser màu có tốc độ in trên 60 tờ/phút (khổ A4) hoặc có khổ in trên A3
	Không vượt quá

20 năm

	8443.39
	- - Loại khác
	
	

	8443.39.10
	- - - Máy photocopy tĩnh điện, hoạt động bằng cách tái tạo hình ảnh gốc trực tiếp lên bản sao (quá trình tái tạo trực tiếp)
	Máy photocopy màu: máy photocopy loại đa màu (trừ loại đơn màu)
	Không vượt quá

03 năm

	8443.39.20
	- - - Máy photocopy tĩnh điện, hoạt động bằng cách tái tạo hình ảnh gốc lên bản sao thông qua bước trung gian (quá trình tái tạo gián tiếp)
	
	

	8443.39.30
	- - - Máy photocopy khác kết hợp hệ thống quang học
	
	

	8443.39.40
	- - - Máy in phun
	 Máy in loại đa màu có tốc độ in trên 60 tờ/phút khổ A4 hoặc có khổ in trên A3
	Không vượt quá

03 năm


b) Trường hợp quy định về mã HS có sự thay đổi thì áp dụng theo quy định mới tương ứng với hàng hóa theo quy định này.

c) Tuổi thiết bị được tính theo năm, không tính theo tháng.

d) Đối với thiết bị hoặc dây chuyền hoàn chỉnh trong Danh mục nhưng có thêm chức năng của thiết bị (hàng hóa) có mã HS khác không có trong Danh mục được xác định thuộc Danh mục để thực hiện thủ tục khai báo nhập khẩu với Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Xuất bản, In và Phát hành).

đ) Thiết bị hoặc dây chuyền hoàn chỉnh khác có cùng mã HS thuộc các nhóm: 84.40, 84.41, 84.42, 84.43 quy định tại Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam nhưng không được liệt kê trong Danh mục tại Phụ lục này khi nhập khẩu không phải có giấy xác nhận khai báo nhập khẩu của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Xuất bản, In và Phát hành).

e) Trình tự, thủ tục, hồ sơ, cách thức, thẩm quyền và thời hạn giải quyết cấp giấy xác nhận khai báo nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 2, Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2018 và Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ).”

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 của Điều 1 như sau:

“2. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục số 02 Danh mục hàng hóa theo mã số HS và hình thức quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in.”
4. Sửa đổi, bổ sung một số cụm từ của Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT như sau:

a) Thay thế cụm từ “Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính” bằng cụm từ “Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính” tại Mục 1.

b) Thay thế cụm từ “Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản” bằng cụm từ “Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP  ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)” tại Mục 2  và Mục 3.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng … năm 2024.

2. Bãi bỏ quy định về máy in, máy photocopy và các loại máy khác có số thứ tự 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 14 trong nhóm 2.1.2 tại Phụ lục           số 02 Danh mục sản phẩm phần cứng, điện tử ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục Xuất bản, In và Phát hành) để xem xét, giải quyết./.

	Nơi nhận:

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Cổng TTĐT;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Lưu: VT, CXBIPH (250).

	BỘ TRƯỞNG



Nguyễn Mạnh Hùng


Dự thảo





Dự thảo 2 
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� Trích Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP


� Đoạn in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung





